
UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 
HỘI ĐỒNG BT GPMB DỰ ÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /PA-HĐGPMB Triệu Sơn, ngày      tháng     năm 2021 

 

PHƢƠNG ÁN 

Về việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ GPMB dự án Đường nối thành phố 

Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn. 

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 

26/9/2014 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về 

việc ban hành Quy định về thực hiện trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư, thu 

hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc quy định 

bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; số 473/2017/QĐ-UBND ngày 

14/2/2017 về việc quy định mức trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

5653/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 về việc ban 

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình kiến trúc làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt 

hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi tên gọi và 

một số điều của Quyết định 11/202/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh 

và Quy định việc xác định giá trị bồi thường thiệu hại về cây trồng, vật nuôi ban 

hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND 

tỉnh; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc sửa dổi bảng giá cây trồng, 

vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
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bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối thành 

phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; 

Căn cứ Nghị Quyết số 380/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh 

về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2020; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2019/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Triệu 

Sơn; số 3922/QĐ-UBND  ngày 17/9/2020 về việc chấp thuận cho phép các công 

trình dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, huyện Triệu Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB 

dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn 

từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 1087/UBND-TCKH ngày 04/5/2020 về việc thông 

báo giá gạo tẻ trung bình để hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Triệu Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 7390/STNMT-CSĐĐ ngày 26/10/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thu hồi và bồi thường GPMB dự án Đường nối 

thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến 

đường tỉnh 514; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc kiện toàn 

Hội đồng BT GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện 

Triệu Sơn. 

Căn cứ Thông báo số 2153/TB-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện 

về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện 

về chủ trương thu hồi đất lúa GPMB thực hiện dự án Đường nối thành phố 

Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường 

tỉnh 514 và Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, 

đoạn qua huyện Triệu Sơn. 

Căn cứ Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc xác định đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu khi nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. 

 Để có cơ sở trình UBND huyện phê duyệt Phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ GPMB dự án, Hội đồng bồi thường GPMB dự án đề nghị các 
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phòng, ban theo chức năng nhiệm vụ thẩm định Phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng 

không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua địa bàn huyện 

Triệu Sơn, với những nội dung sau: 

1. Đối tƣợng: Các hộ gia đình, cá nhân có đất, cây cối, hoa màu bị ảnh 

hưởng trong khu vực thực hiện dự án. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 167 hộ gia đình. 

- Số hộ có đất lúa bị thu hồi: 167 hộ gia đình. 

- Số hộ tái định cư: Không. 

- Số mồ mã phải di chuyển: Không. 

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 56.751,4 m
2
 đất lúa.  

3. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 

3.1. Bồi thƣờng Lúa: 

Áp dụng các Quyết định: số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014; số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 và số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa: Đối với các hộ bị thu hồi đất trồng Lúa: Được bồi 

thường Lúa 2 vụ, đơn giá bồi thường Lúa trên 1m
2
 đất: 5.000 đ/m

2
. 

3.2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất trồng Lúa bị thu hồi thì 

đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ bằng tiền, cụ thể: 

- Bồi thƣờng đất trồng Lúa: 

  + Đơn giá bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thu hồi: Áp dụng theo Quyết 

định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 và Quyết định số 5653/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh. 

+ Vị trí các thửa đất thu hồi: Vị trí 1. 

+ Giá đất bồi thường: 40.000đ/1 m
2
. 

  - Các chính sách hỗ trợ: 

Áp dụng Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm: 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi 

đất ngoài việc bồi thường bằng tiền 40.000 đồng/m
2
 còn được hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền bằng 1,5 lần giá đất 

nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi (40.000 x 1,5 = 

60.000 đồng/m
2
). 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 

Các hộ bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử 

dụng được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng, mức hỗ trợ cho một 
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khẩu được tính bằng 30 kg gạo tẻ/khẩu/tháng theo giá trung bình thị trường là 

10.000 đồng/kg. 

Các hộ bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được 

hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng, mức hỗ trợ cho một khẩu được 

tính bằng 30 kg gạo tẻ/khẩu/tháng theo giá trung bình thị trường là 10.000 

đồng/kg. 

3.3 Bồi thƣờng cây cối, hoa màu:  

- Áp dụng các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

20/03/2020; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021. 

- Áp dụng Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Sơn. 

 4. Tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB:   6.225.412.920 đồng. 

Trong đó:                                                        

 - Bồi thường hỗ trợ về đất:         2.270.056.000 đồng; 

 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp:                 3.405.084.000 đồng; 

 - Hỗ trợ ổn định đời sống:                     151.200.000 đồng; 

 - Bồi thường cây cối hoa màu:            277.006.000 đồng; 

 - Chi phí tổ chức thực hiện 2%:                               122.066.920 đồng. 

 (Chi tiết có dự toán kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí GPMB của dự án. 

6. Tiến độ thực hiện: Quý III, năm 2021. 

Kính trình UBND huyện phê duyệt để Hội đồng có cơ sở triển khai thực 

hiện các công việc tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài nguyên - MT; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT, HĐGPMB. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB 

 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                    

Lê Phú Quốc 
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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN, BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

Dự án Đƣờng nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đƣờng tỉnh 514,  

đoạn qua địa bàn huyện Triệu Sơn 

( Kèm theo Văn bản số:           /PA-HĐGPMB ngày      tháng    năm 2021 của Hội đồng BT GPMB dự án huyện Triệu Sơn) 

 STT  
 Số  

HS  
 Họ và tên  

 Địa chỉ 

(thôn/xóm)  

 Loại  

đất  

 

Số  

tờ  

 Số  

thửa  

 Diện 

tích thu 

hồi 

(m2)  

 Thành tiền (đồng)  

 Bồi thuờng  

hỗ trợ  

về đất  

  Hỗ trợ  

ổn định  

đời sống   

 Hỗ trợ cây 

cối hoa 

màu  

 Hỗ trợ  

chuyển đổi  

nghề nghiệp  

 Tổng  

A  XÃ HỢP THÀNH             16.186      647.452.000  48.600.000   80.931.500     971.178.000    1.748.161.500  

1 1 Nguyễn Văn Thế Diễn Hòa   LUC  10 1088 414,5 16.580.000 
 

2.072.500 24.870.000 43.522.500 

2 2 Hồ Thị Hoa Diễn Đông   LUC  10 1089 25 1.000.000 
 

125.000 1.500.000 2.625.000 

3 3 Lê Hữu Bắc Diễn Đông   LUC  10 1142 573 22.920.000 
 

2.865.000 34.380.000 60.165.000 

4 4 Hà Duyên Văn Diễn Đông   LUC  10 1107 302,7 12.108.000 
 

1.513.500 18.162.000 31.783.500 

5 5 Nguyễn Đình Phú 
Diễn Phú   LUC  10 748 299,9 11.996.000 

 
1.499.500 17.994.000 

47.722.500 
Diễn Phú   LUC  10 759 154,6 6.184.000 

 
773.000 9.276.000 

6 6 Lê Đình Thao 
Diễn Phú   LUC  10 758 599,7 23.988.000 

 
2.998.500 35.982.000 

97.356.000 
Diễn Phú   LUC  10 802 327,5 13.100.000 

 
1.637.500 19.650.000 

7 7 Nguyễn Thị Ngoan Diễn Đông   LUC  10 1127 271,1 10.844.000 
 

1.355.500 16.266.000 28.465.500 

8 8 Trần Thị Thọ Diễn Đông   LUC  10 1106 326,9 13.076.000 
 

1.634.500 19.614.000 34.324.500 

9 9 Nguyễn Xuân Thuận Lai Chiều   LUC  14 139 91,3 3.652.000 
 

456.500 5.478.000 9.586.500 

10 10 Hà Kim Luật Lai Chiều   LUC  14 177 3,3 132.000 
 

16.500 198.000 346.500 

11 11 Nguyễn Thị Bích 
Lai Chiều   LUC  14 178 1061 42.440.000 

 
5.305.000 63.660.000 

165.931.500 
Lai Chiều   LUC  14 701 519,3 20.772.000 

 
2.596.500 31.158.000 

12 12 Đinh Văn Luân Lai Chiều   LUC  15 277 374,4 14.976.000 
 

1.872.000 22.464.000 39.312.000 

13 13 Bùi Đình Tẹng Lai Chiều   LUC  15 285 6,1 244.000 
 

30.500 366.000 640.500 

14 14 Lê Ngọc Den Lai Chiều   LUC  15 283 798,1 31.924.000 10.800.000 3.990.500 47.886.000 94.600.500 

15 15 Bùi Đình Kỷ Lai Chiều   LUC  15 454 67,9 2.716.000 
 

339.500 4.074.000 7.129.500 
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16 16 Lương Văn Kiên Lai Chiều   LUC  15 225 26,9 1.076.000 
 

134.500 1.614.000 2.824.500 

17 17 Lê Minh Ánh Lai Chiều   LUC  15 356 282,4 11.296.000 
 

1.412.000 16.944.000 29.652.000 

18 18 Lê Thanh Trọng Lai Chiều   LUC  15 314 978,1 39.124.000 7.200.000 4.890.500 58.686.000 109.900.500 

19 19 Lê Thi Khoa Lai Chiều   LUC  15 452 17,8 712.000 
 

89.000 1.068.000 1.869.000 

20 20 Lê Thế Nhẫn Lai Chiều   LUC  15 357 77,8 3.112.000 
 

389.000 4.668.000 8.169.000 

21 21 Lê Thị Hiền Lai Chiều   LUC  15 305 387 15.480.000 
 

1.935.000 23.220.000 40.635.000 

22 22 Lê Văn Tách Lai Chiều   LUC  15 464 4,2 168.000 
 

21.000 252.000 441.000 

23 23 Phạm Văn Cơ Lai Chiều   LUC  15 313 934 37.360.000 
 

4.670.000 56.040.000 98.070.000 

24 24 Vũ Văn Cuộc Lai Chiều   LUC  15 312 602,7 24.108.000 10.800.000 3.013.500 36.162.000 74.083.500 

25 25 Đào Thị Hiền Lai Chiều   LUC  15 453 8 320.000 
 

40.000 480.000 840.000 

26 26 Đỗ Thị Tuyết Lai Chiều   LUC  15 254 714 28.560.000 7.200.000 3.570.000 42.840.000 82.170.000 

27 27 Bùi Đình Toả Lai Chiều   LUC  15 441 196,8 7.872.000 
 

984.000 11.808.000 20.664.000 

28 28 Lê Đăng Thái Lai Chiều   LUC  15 440 158,4 6.336.000 
 

792.000 9.504.000 16.632.000 

29 29 Lê Bá Huấn Lai Chiều   LUC  15 315 427,1 17.084.000 
 

2.135.500 25.626.000 44.845.500 

30 30 Lê Thị Đáp Lai Chiều   LUC  15 255 117 4.680.000 
 

585.000 7.020.000 12.285.000 

31 31 Lê Thị Ngà Lai Chiều   LUC  15 223 1388,7 55.548.000 
 

6.943.500 83.322.000 145.813.500 

32 32 Lê Văn Quang Lai Chiều   LUC  15 284 369,9 14.796.000 
 

1.849.500 22.194.000 38.839.500 

33 33 Nguyễn Thị Chấm Lai Chiều   LUC  15 282 919,2 36.768.000 3.600.000 4.596.000 55.152.000 100.116.000 

34 34 Nguyễn Xuân Luyên Lai Chiều   LUC  15 252 1297,7 51.908.000 9.000.000 6.488.500 77.862.000 145.258.500 

35 35 Nguyễn Trọng Ban Lai Chiều   LUC  15 224 842,4 33.696.000 
 

4.212.000 50.544.000 88.452.000 

36 36 Lê Thị Nhợ ( Chết) Lai Chiều   LUC  16 577 219,9 8.796.000 
 

1.099.500 13.194.000 23.089.500 

B XÃ HỢP THẮNG            19.001  760.044.000 63.000.000 93.074.500 1.140.066.000 2.056.184.500 

1 1 Hà Quang Tài Đồng Thành 
LUC 29 1272 21,2 848.000 

 

106.000 1.272.000 
38.178.000 

LUC 29 1309 342,4 13.696.000 1.712.000 20.544.000 

2 2 Lê Hùng Thuỷ Đồng Thành LUC 29 1478 2,6 104.000 
 

13.000 156.000 273.000 
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3 3 Nguyễn Sỹ Ngân Đồng Thành LUC 29 1438 271,8 10.872.000 
 

1.359.000 16.308.000 28.539.000 

4 4 Nguyễn Văn Mạo Đồng Thành LUC 29 1565 65,1 2.604.000 
 

325.500 3.906.000 6.835.500 

5 5 Phạm Hữu Tương Đồng Thành LUC 29 1312 76,2 3.048.000 
 

381.000 4.572.000 8.001.000 

6 6 Phạm Thị Tám Đồng Thành LUC 29 1436 238,3 9.532.000 
 

1.191.500 14.298.000 25.021.500 

7 7 Bùi Xuân Toản Tâm Tiến LUC 29 1416 18,6 744.000 
 

93.000 1.116.000 1.953.000 

8 8 Bùi Xuân Trường Đồng Thành LUC 29 1437 312 12.480.000 
 

1.560.000 18.720.000 32.760.000 

9 9 Lương Hữu Vượng Đồng Thành LUC 29 1271 95,3 3.812.000 
 

476.500 5.718.000 10.006.500 

10 10 Lê Hùng Khánh Đồng Thành 
LUC 29 1474 70,5 2.820.000 

 

352.500 4.230.000 
14.700.000 

LUC 29 1476 69,5 2.780.000 347.500 4.170.000 

11 11 Lê Thị Giậy Tâm Tiến LUC 29 1419 7,4 296.000 
 

37.000 444.000 777.000 

12 12 Lê Thị Nhạn Tâm Tiến LUC 29 1415 194 7.760.000 
 

970.000 11.640.000 20.370.000 

13 13 Lường Văn Phương Đồng Thành LUC 29 1525 41,5 1.660.000 
 

207.500 2.490.000 4.357.500 

14 14 Nguyễn Đức Khanh Đồng Thành LUC 29 1452 379,6 15.184.000 
 

1.898.000 22.776.000 39.858.000 

15 15 Nguyễn Hồng Bộn Đồng Thành LUC 29 1308 343,1 13.724.000 
 

1.715.500 20.586.000 36.025.500 

16 16 Nguyễn Văn Thanh Thôn 5 LUC 29 1386 789,6 31.584.000 3.600.000 3.948.000 47.376.000 86.508.000 

17 17 Phạm Hữu Cừ Đồng Thành LUC 29 1453 382,9 15.316.000 
 

1.914.500 22.974.000 40.204.500 

18 18 Phạm Văn Chia Thôn 5 LUC 29 1310 434,1 17.364.000 
 

2.170.500 26.046.000 45.580.500 

19 19 Phạm Văn Thao Đồng Thành 
LUC 29 1270 54,5 2.180.000 

 

272.500 3.270.000 
42.745.500 

LUC 29 1307 352,6 14.104.000 1.763.000 21.156.000 

20 20 Phạm Văn Trường Đồng Thành LUC 29 1439 191,3 7.652.000 
 

956.500 11.478.000 20.086.500 

21 21 Trương Thị Xuyên Thôn 5 LUC 29 1274 3,2 128.000 
 

16.000 192.000 336.000 

22 22 Vũ Thị Mến Tâm Tiến LUC 29 1390 4,5 180.000 
 

22.500 270.000 472.500 

23 23 Hoàng Văn Giáp Tâm Tiến LUC 30 1157 104 4.160.000 
 

520.000 6.240.000 10.920.000 

24 24 Hoàng Vinh Quang Đồng Thành LUC 30 1221 91,2 3.648.000 
 

456.000 5.472.000 9.576.000 

25 25 Lê Huy Long Đồng Thành 
LUC 30 1174 204 8.160.000 

 

1.020.000 12.240.000 
54.936.000 

LUC 30 1175 229,7 9.188.000 1.148.500 13.782.000 
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LUC 30 1197 68,8 2.752.000 344.000 4.128.000 

LUC 30 1216 20,7 828.000 103.500 1.242.000 

26 26 Lê Huy Chất Thôn 10 LUC 30 1165 380,1 15.204.000 
 

1.900.500 22.806.000 39.910.500 

27 27 Lê Huy Lanh Thôn 10 LUC 30 1185 186,4 7.456.000 
 

932.000 11.184.000 19.572.000 

28 28 Lê Thị Lý Tâm Tiến LUC 30 1137 115,4 4.616.000 
 

577.000 6.924.000 12.117.000 

29 29 Lê Văn Thêm Đồng Thành 
LUC 30 1223 548,9 21.956.000 10.800.000 2.744.500 32.934.000 

105.069.000 
LUC 30 1244 348,9 13.956.000 

 
1.744.500 20.934.000 

30 30 Lê Văn Việt Đồng Thành 
LUC 30 1173 386,2 15.448.000 

 
 

23.172.000 
38.987.500 

LUC 30 1195 3,5 140.000 17.500 210.000 

31 31 Nguyễn Đức Năm Thôn 7 LUC 30 1102 70,7 2.828.000 
 

353.500 4.242.000 7.423.500 

32 32 Nguyễn Đức Vởn Tâm Tiến LUC 30 1132 301,1 12.044.000 
 

1.505.500 18.066.000 31.615.500 

33 33 Nguyễn Văn Ánh Thôn 10 

LUC 30 1190 0,2 8.000 

 

1.000 12.000 

51.597.000 LUC 30 1191 133,1 5.324.000 665.500 7.986.000 

LUC 30 1214 358,1 14.324.000 1.790.500 21.486.000 

34 34 Phạm Hữu Luyến Đồng Thành LUC 30 1238 460,1 18.404.000 
 

2.300.500 27.606.000 48.310.500 

35 35 Trịnh Hữu Lanh Tâm Tiến 
LUC 30 1105 221,3 8.852.000 

 

1.106.500 13.278.000 
24.937.500 

LUC 30 1106 16,2 648.000 81.000 972.000 

36 36 Trịnh Thị Phương Đồng Thành LUC 30 1243 27,4 1.096.000 
 

137.000 1.644.000 2.877.000 

37 37 Đào Xuân Chúc Thôn 7 
LUC 30 1075 26,4 1.056.000 

 

132.000 1.584.000 
10.867.500 

LUC 30 1076 77,1 3.084.000 385.500 4.626.000 

38 38 Đặng Huy Long Thôn 7 
LUC 30 1046 33,4 1.336.000 

 

167.000 2.004.000 
20.149.500 

LUC 30 1081 158,5 6.340.000 792.500 9.510.000 

39 39 Đỗ Minh Hồng Tâm Tiến LUC 30 1108 59,2 2.368.000 
 

296.000 3.552.000 6.216.000 

40 40 Đinh Quang Dũng Tâm Tiến 
LUC 30 1109 230,7 9.228.000 

 
1.153.500 13.842.000 

62.055.000 
LUC 30 1153 360,3 14.412.000 

 
1.801.500 21.618.000 

41 41 Đinh Thị Ninh Tâm Tiến LUC 30 1135 43,6 1.744.000 
 

218.000 2.616.000 4.578.000 

42 42 Bùi Xuân Chưởng Đồng Thành 
LUC 30 1200 417,1 16.684.000 

10.800.000 
2.085.500 25.026.000 

79.543.500 
LUC 30 1201 237,6 9.504.000 1.188.000 14.256.000 
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43 43 Lương Hữu Tập Thôn 7 
LUC 30 1077 365,7 14.628.000 

 

1.828.500 21.942.000 
76.545.000 

LUC 30 1100 363,3 14.532.000 1.816.500 21.798.000 

44 44 Lê Đình Thắng Đồng Thành 
LUC 30 1204 384,8 15.392.000 

10.800.000 
1.924.000 23.088.000 

105.226.500 
LUC 30 1222 514,5 20.580.000 2.572.500 30.870.000 

45 45 Lê Huy Lưu Thôn 10 

LUC 30 1162 1,7 68.000 

5.400.000 

8.500 102.000 

69.450.000 LUC 30 1186 285,5       11.420.000  
       

1.427.500  

      

17.130.000  

LUC 30 1187 322,8 12.912.000 1.614.000 19.368.000 

46 46 Lê Văn Chiến Tâm Tiến 
LUC 30 1138 272,9 10.916.000 

 

1.364.500 16.374.000 
61.309.500 

LUC 30 1158 311 12.440.000 1.555.000 18.660.000 

47 47 Lê Văn Ngọ Đồng Thành 
LUC 30 1202 580,3 23.212.000 

10.800.000 
2.901.500 34.818.000 

92.574.000 
LUC 30 1203 198,5 7.940.000 992.500 11.910.000 

48 48 Phạm Văn Minh Đồng Thành 
LUC 30 1218 24,8 992.000 

 

124.000 1.488.000 
30.124.500 

LUC 30 1219 262,1 10.484.000 1.310.500 15.726.000 

49 49 Phạm Văn Thức Thôn 7 LUC 30 1045 0,4 16.000 
 

2.000 24.000 42.000 

50 50 Phan Thị Xinh Đồng Thành LUC 30 1236 26,9 1.076.000 
 

134.500 1.614.000 2.824.500 

51 51 Trịnh Ngọc Đồng Tâm Tiến LUC 30 1103 316,4 12.656.000 10.800.000 1.582.000 18.984.000 44.022.000 

52 52 Trịnh Văn Tư Tâm Tiến LUC 30 1156 508,6 20.344.000 
 

2.543.000 30.516.000 53.403.000 

53 53 Vũ Đức Chính Đồng Thành LUC 30 1198 599,8 23.992.000 
 

2.999.000 35.988.000 62.979.000 

54 54 Vũ Thị Thành Tân Tiến 
LUC 30 1133 301,8 12.072.000 

 

1.509.000 18.108.000 
68.806.500 

LUC 30 1134 353,5 14.140.000 1.767.500 21.210.000 

56 56 Bùi Xuân Phương Thôn 7 LUC 28 124 139,6 5.584.000 
 

698.000 8.376.000 14.658.000 

57 57 Phạm Hữu Tiến Thôn 7 LUC 28 133 520,1 20.804.000 
 

2.600.500 31.206.000 54.610.500 

58 58 Phạm Hữu Tấn Thôn 7 LUC 28 134 113,2 4.528.000 
 

566.000 6.792.000 11.886.000 

59 59 Phạm Hữu Sử Thôn 7 LUC 28 135 514,9 20.596.000 
 

2.574.500 30.894.000 54.064.500 

60 60 Nguyễn Văn Vinh Thôn 7 LUC 28 136 134,1 5.364.000 
 

670.500 8.046.000 14.080.500 

61 61 Phạm Văn Tham Thôn 7 LUC 28 137 234,3 9.372.000 
 

1.171.500 14.058.000 24.601.500 
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62 62 Phạm Văn Tính Thôn 7 LUC 28 142 420,9 16.836.000 
 

2.104.500 25.254.000 44.194.500 

63 63 Bùi Xuân Kỳ Thôn 7 LUC 28 143 247 9.880.000 
 

1.235.000 14.820.000 25.935.000 

C XÃ VÂN SƠN           21.564  862.560.000 39.600.000 103.000.000 1.293.840.000 2.299.000.000 

1 1 Trịnh Ngọc Trường 
 Thôn 2 LUC 12 201 33,2 1.328.000 

 
166.000 1.992.000 

4.074.000 
 Thôn 2 LUC 12 200 5,6 224.000 

 
28.000 336.000 

2 2 Lê Thị Nỡ 

 Thôn 2 LUC 12 209 960,3 38.412.000 9.000.000 4.801.500 57.618.000 

183.205.500  Thôn 2 LUC 12 210 403,3 16.132.000 
 

2.016.500 24.198.000 

 Thôn 2 LUC 16 26 295,5 11.820.000 
 

1.477.500 17.730.000 

3 3 Trịnh Ngọc Chiến  Thôn 2 LUC 12 211 269,7 10.788.000 
 

1.348.500 16.182.000 28.318.500 

4 4 Vũ Trọng Thành  Thôn 2 LUC 12 198 370,6 14.824.000 
 

1.853.000 22.236.000 38.913.000 

5 5 Lê Cao Cam 
 Thôn 2 LUC 16 44 206,7 8.268.000 

 
1.033.500 12.402.000 

49.644.000 
 Thôn 2 LUC 16 59 266,1 10.644.000 

 
1.330.500 15.966.000 

6 6 Lê Thị Sen  Thôn 2 LUC 16 40 439,3 17.572.000 
 

2.196.500 26.358.000 46.126.500 

7 7 Lê Thị Yến  Thôn 2 LUC 16 60 554,1 22.164.000 
 

2.770.500 33.246.000 58.180.500 

8 8 Lê Trọng Nhàn  Thôn 2 LUC 16 58 7 280.000 
 

35.000 420.000 735.000 

9 9 Lê Trọng Kháng  Thôn 2 LUC 16 48 255,8 10.232.000 
 

1.279.000 15.348.000 26.859.000 

10 10 Lê Cao Khanh  Thôn 2 LUC 16 41 518,5 20.740.000 
 

2.592.500 31.110.000 54.442.500 

11 11 Lê Kim Khanh  Thôn 2 LUC 16 46 24,5 980.000 
 

122.500 1.470.000 2.572.500 

12 12 Chu Phú Diện 

 Thôn 2 LUC 16 16 214,3 8.572.000 
 

1.071.500 12.858.000 

107.268.000  Thôn 2 LUC 16 19 521,8 20.872.000 
 

2.609.000 31.308.000 

 Thôn 2 LUC 16 23 285,5 11.420.000 
 

1.427.500 17.130.000 

13 13 Chu Phú Viên 

 Thôn 2 LUC 16 14 31,1 1.244.000 
 

155.500 1.866.000 

55.639.500  Thôn 2 LUC 16 15 90 3.600.000 
 

450.000 5.400.000 

 Thôn 2 LUC 16 17 408,8 16.352.000 
 

2.044.000 24.528.000 

14 14 Lê Đức Hà  Thôn 2 LUC 16 56 8,1 324.000 
 

40.500 486.000 850.500 

15 15 Lê Quý Thanh  Thôn 2 LUC 16 27 718,6 28.744.000 
 

3.593.000 43.116.000 75.453.000 

16 16 Lê Văn Ba  Thôn 2 LUC 16 45 498,6 19.944.000 
 

2.493.000 29.916.000 52.353.000 
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17 17 Nguyễn Trọng Hòa 
 Thôn 2 LUC 16 62 177,6 7.104.000 

 
888.000 10.656.000 

37.453.500 
 Thôn 3 LUC 17 6 179,1 7.164.000 

 
895.500 10.746.000 

18 18 Chu Phú Triệu Thôn 2 LUC 17 7 467,2 18.688.000 
 

2.336.000 28.032.000 49.056.000 

19 19 Lê Cao Suy Thôn 2 LUC 17 15 355,1 14.204.000 
 

1.775.500 21.306.000 37.285.500 

20 20 Lê Trọng Tinh Thôn 2 LUC 17 16 204,2 8.168.000 
 

1.021.000 12.252.000 21.441.000 

21 21 Lê Đức Tình Thôn 2 LUC 17 17 347,1 13.884.000 
 

1.735.500 20.826.000 36.445.500 

22 22 Trịnh Ngọc Nhiên Thôn 2 LUC 17 18 389,7 15.588.000 
 

1.948.500 23.382.000 40.918.500 

23 23 Nguyễn Duy Cấp Thôn 2 LUC 17 19 34,1 1.364.000 
 

170.500 2.046.000 3.580.500 

24 24 Lê Văn Ánh Thôn 2 LUC 17 21 12,3 492.000 
 

61.500 738.000 1.291.500 

25 25 Lê Văn Thanh Thôn 2 LUC 17 24 196,8 7.872.000 
 

984.000 11.808.000 20.664.000 

26 26 Lê Văn Kỷ Thôn 2 LUC 17 26 187,5 7.500.000 
 

937.500 11.250.000 19.687.500 

27 27 Nguyễn Xuân Thế 
Thôn 2 LUC 17 27 446,2 17.848.000 

 
2.231.000 26.772.000 

46.966.500 
Thôn 2 LUC 17 44 1,1 44.000 

 
5.500 66.000 

28 28 Trương Sỹ Thế Thôn 2 LUC 17 41 343,6 13.744.000 
 

1.718.000 20.616.000 36.078.000 

29 29 Thiều Thị Vui Thôn 2 LUC 17 42 203,4 8.136.000 
 

1.017.000 12.204.000 21.357.000 

30 30 Lê Trọng Trụ Thôn 2 LUC 17 43 331,8 13.272.000 
 

1.659.000 19.908.000 34.839.000 

31 31 Lê Thị Sỹ Thôn 2 LUC 17 56 11,2 448.000 
 

56.000 672.000 1.176.000 

32 32 Lê Trọng Vệ Thôn 2 LUC 17 69 447 17.880.000 
 

2.235.000 26.820.000 46.935.000 

33 33 Lê Trọng Hiệt Thôn 2 LUC 17 70 165,5 6.620.000 
 

827.500 9.930.000 17.377.500 

34 34 Lê Thị Tuyến Thôn 2 LUC 17 90 125,3 5.012.000 
 

626.500 7.518.000 13.156.500 

35 35 Lê Kim Minh Thôn 2 LUC 17 100 80,5 3.220.000 
 

402.500 4.830.000 8.452.500 

36 36 Hoàng Văn Dung Thôn 2 LUC 17 101 132,1 5.284.000 
 

660.500 7.926.000 13.870.500 

37 37 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 170 107,5 4.300.000 
 

537.500 6.450.000 

103.782.000 
Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 178 34,6 1.384.000 

 
173.000 2.076.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 180 27,4 1.096.000 
 

137.000 1.644.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 181 21,7 868.000 
 

108.500 1.302.000 
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Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 182 22,7 908.000 
 

113.500 1.362.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 183 32,3 1.292.000 
 

161.500 1.938.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 184 42 1.680.000 
 

210.000 2.520.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 220 141,1 5.644.000 
 

705.500 8.466.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 221 54 2.160.000 
 

270.000 3.240.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 17 224 162 6.480.000 
 

810.000 9.720.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 18 348 163,4 6.536.000 
 

817.000 9.804.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 18 352 166,7 6.668.000 
 

833.500 10.002.000 

Lê Trọng Tiệp Thôn 6 LUC 18 389 13 520.000 
 

65.000 780.000 

38 38 Lê Kim Thành Thôn 6 LUC 18 455 91,8 3.672.000 
 

459.000 5.508.000 9.639.000 

39 39 Lê Thị  Tới Thôn 6 LUC 18 497 155,3 6.212.000 1.800.000 776.500 9.318.000 18.106.500 

40 40 Đinh Thanh Bình 

Thôn 6 LUC 18 247 87,7 3.508.000 - 438.500 5.262.000 

70.948.500 
Thôn 6 LUC 18 250 170,6 6.824.000 

 
853.000 10.236.000 

Thôn 6 LUC 18 252 168,8 6.752.000 
 

844.000 10.128.000 

Thôn 6 LUC 18 253 248,6 9.944.000 
 

1.243.000 14.916.000 

41 41 Lê Thị  Đăng Thôn 6 LUC 18 256 119,8 4.792.000 
 

599.000 7.188.000 12.579.000 

42 42 Cao Bá Trường Thôn 6 LUC 18 305 964 38.560.000 3.600.000 
 

57.840.000 100.000.000 

43 43 Lê Kim Cần 
Thôn 6 LUC 18 357 237,9 9.516.000 

 
1.189.500 14.274.000 

36.571.500 
Thôn 6 LUC 18 385 110,4 4.416.000 

 
552.000 6.624.000 

44 44 Cao Bá Sáng 
Thôn 6 LUC 18 384 0,7 28.000 

 
3.500 42.000 

336.000 
Thôn 6 LUC 18 601 2,5 100.000 

 
12.500 150.000 

45 45 Lê Thị Vịnh Thôn 6 LUC 18 398 551,3 22.052.000 
 

2.756.500 33.078.000 57.886.500 

46 46 Lê Thị Gần Thôn 6 LUC 18 399 3,9 156.000 
 

19.500 234.000 409.500 

47 47 Trần Đình Cấp 
Thôn 6 LUC 18 438 157,3 6.292.000 

 
786.500 9.438.000 

16.852.500 
Thôn 6 LUC 18 468 3,2 128.000 

 
16.000 192.000 

48 48 Lê Văn Đông Thôn 6 LUC 18 440 499,7 19.988.000 
 

2.498.500 29.982.000 52.468.500 

49 49 Lê Thị  Nụ Thôn 6 LUC 18 441 40,4 1.616.000 
 

202.000 2.424.000 4.242.000 



13 

 

 

 

50 50 Lê Quang Nhâm Thôn 6 LUC 18 454 570,8 22.832.000 
 

2.854.000 34.248.000 59.934.000 

51 51 Lê Trọng Sợi Thôn 6 LUC 18 469 66,9 2.676.000 
 

334.500 4.014.000 7.024.500 

52 52 Lê Quang Bởi Thôn 6 LUC 18 470 231,3 9.252.000 
 

1.156.500 13.878.000 24.286.500 

53 53 Quản Thế Tài Thôn 6 LUC 18 473 954,5 38.180.000 9.000.000 4.772.500 57.270.000 109.222.500 

54 54 Lê Quang Duyên Thôn 6 LUC 18 474 552,6 22.104.000 
 

2.763.000 33.156.000 58.023.000 

55 55 Lê Việt  Chinh Thôn 6 LUC 18 394 186,9 7.476.000 
 

934.500 11.214.000 19.624.500 

56 56 Lê Kim Thiết Thôn 6 LUC 18 480 30,9 1.236.000 
 

154.500 1.854.000 3.244.500 

57 57 Cao Thị  Dung Thôn 6 LUC 18 483 223,3 8.932.000 
 

1.116.500 13.398.000 23.446.500 

58 58 Lê Trọng Sợi Thôn 6 LUC 18 485 1,4 56.000 
 

7.000 84.000 147.000 

59 59 Lê Quang Hải Thôn 6 LUC 18 496 63,5 2.540.000 
 

317.500 3.810.000 6.667.500 

60 60 Lê Quang Yên Thôn 6 LUC 18 499 790,1 31.604.000 9.000.000 3.950.500 47.406.000 91.960.500 

61 61 Cao Bá Thắm Thôn 6 LUC 18 500 307,5 12.300.000 7.200.000 1.537.500 18.450.000 39.487.500 

62 62 Cao Bá Xinh Thôn 6 LUC 18 508 168,3 6.732.000 
 

841.500 10.098.000 17.671.500 

63 63 Lê Trọng Chung Thôn 6 LUC 18 510 23,2 928.000 
 

116.000 1.392.000 2.436.000 

64 64 Cao Bá Toàn Thôn 6 LUC 18 531 198,2 7.928.000 
 

991.000 11.892.000 20.811.000 

65 65 Cao Bá Rỡ Thôn 6 LUC 18 540 176,5 7.060.000 
 

882.500 10.590.000 18.532.500 

66 66 Lê Thị  Vinh Thôn 6 LUC 18 541 1,5 60.000 
 

7.500 90.000 157.500 

67 67 Hoàng Duy Giáo Thôn 6 LUC 18 569 157,2 6.288.000 
 

786.000 9.432.000 16.506.000 

68 68 Lê Kim Thuận Thôn 6 LUC 18 877 31,7 1.268.000 
 

158.500 1.902.000 3.328.500 

I Tổng cộng (I=A+B+C)       56.751,4 2.270.056.000 151.200.000 277.006.000 3.405.084.000 6.103.346.000 

II Chi phí tổ chức thực hiện (II=I*2%)                     122.066.920  

III Tổng KP GPMB (III=I+II)                   6.225.412.920  

(Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm hai trăm triệu, bốn trăm mười hai nghìn, chín trăm hai mươi đồng chẵn./.) 
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